
BÀI 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image200.png]« Néu c#0, ta thueng
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 có dạng tổng quát là:
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trong đó 
[image: image3.wmf],,
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là những số thực đã cho 
[image: image4.wmf]a

 và 
[image: image5.wmf]b

 không đồng thời bằng 
[image: image6.wmf]0,

 
[image: image7.wmf]x

 và 
[image: image8.wmf]y

 là các ẩn số.

Cặp số 
[image: image9.wmf](
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 được gọi là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image10.wmf]axbyc
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 nếu bất đẳng thức 
[image: image11.wmf]00
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 đúng.

Nhận xét. Bất bất phương bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.

2. BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN TRÊN MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

· Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image12.wmf],
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 tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình 
[image: image13.wmf]axbyc
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được gọi là miền nghiệm của bất phương trình đó.

· Người ta chứng minh được rằng đường thẳng 
[image: image14.wmf]d

 có phương trình 
[image: image15.wmf]axbyc

+=

 chia mặt phẳng tọa độ 
[image: image16.wmf]Oxy

 thành hai nửa mặt phẳng bờ 
[image: image17.wmf]:
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· Một nửa mặt phẳng (không kể bờ 
[image: image18.wmf]d

) gồm các điểm có tọa độ 
[image: image19.wmf](;)
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 thỏa mãn 
[image: image20.wmf];
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· Nửa mặt phẳng còn lại (không kể bờ 
[image: image21.wmf]d

) gồm các điểm có tọa độ 
[image: image22.wmf](;)
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 thỏa mãn 
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[image: image1.wmf],
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Bờ 
[image: image24.wmf]d

 gồm các điểm có tọa độ 
[image: image25.wmf](;)
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 thỏa mãn 
[image: image26.wmf].
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Cách biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image27.wmf]axbyc
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· Vẽ đường thẳng 
[image: image28.wmf]:
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 trên mặt phẳng tọa độ 
[image: image29.wmf].
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· Lấy một điểm 
[image: image30.wmf](
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 không thuộc 
[image: image31.wmf]d
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· Tính 
[image: image32.wmf]00
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 và so sánh với 
[image: image33.wmf]c
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Nếu
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 thì nửa mặt phẳng bờ 
[image: image35.wmf]d

chứa 
[image: image36.wmf]0

M

 là miền nghiệm của bất phương trình. Nếu
[image: image37.wmf]00
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 thì nửa mặt phẳng bờ 
[image: image38.wmf]d

 không chứa 
[image: image39.wmf]0
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 là miền nghiệm của bất phương trình.

Chú ý. Miền nghiệm của bất phương trình
[image: image40.wmf]axbyc
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 là miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image41.wmf]axbyc
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 bỏ đi đường thẳng 
[image: image42.wmf]axbyc
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và biểu diễn đường thẳng bằng nét đứt.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Dạng 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
1. Phương pháp

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image43.wmf],
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 là mệnh đề chứa hai biến có một trong các dạng 
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 trong đó 
[image: image45.wmf],,

abc

 là các số thực với 
[image: image46.wmf]22
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Nghiệm của bất phương trình

Cặp số 
[image: image47.wmf](
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 để 
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 là bất đẳng thức đúng được gọi là một nghiệm của bất phương trình 
[image: image49.wmf].
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Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Cũng như bất phương trình bậc nhất một ẩn, các bất phương trình bậc nhất hai ẩn thường có vô số nghiệm và để mô tả tập nghiệm của chúng, ta sử dụng phương pháp biểu diễn hình học.

Trong mặt phẳng toạ độ 
[image: image50.wmf],
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 tập hợp các điểm có toạ độ là nghiệm của bất phương trình được gọi là miền nghiệm của nó.

Từ đó ta có quy tắc thực hành biểu diễn hình học tập nghiệm (hay biểu diễn miền nghiệm) của bất phương trình 
[image: image51.wmf]axbyc
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 như sau (tương tự cho bất phương trình 
[image: image52.wmf]).
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Bước 1. Trên mặt phẳng toạ độ 
[image: image53.wmf]Oxy

 vẽ đường thẳng 
[image: image54.wmf]:.
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Bước 2. Lấy một điểm 
[image: image55.wmf](
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 không thuộc 
[image: image56.wmf]D

 (ta thường lấy gốc toạ độ 
[image: image57.wmf]).
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Bước 3. Tính 
[image: image58.wmf]00
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 và so sánh 
[image: image59.wmf]00
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 với 
[image: image60.wmf].
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Bước 4. Kết luận.

+) Nếu 
[image: image61.wmf]00
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 thì nửa mặt phẳng bờ 
[image: image62.wmf]D

 chứa 
[image: image63.wmf]0
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 là miền nghiệm của 
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+) Nếu 
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 thì nửa mặt phẳng bờ 
[image: image66.wmf]D

 không chứa 
[image: image67.wmf]0
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 là miền nghiệm của 
[image: image68.wmf]00
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Chú ý: Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image69.wmf]00
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 bỏ đi đường thẳng 
[image: image70.wmf]00
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 là miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image71.wmf]00
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình sau:

a) 
[image: image72.wmf]20.
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b) 
[image: image73.wmf]221
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Hướng dẫn giải

a) Trong mặt phẳng toạ độ, vẽ đường thẳng 
[image: image74.wmf]:20.
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 Ta có 
[image: image75.wmf]d

 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Chọn một điểm bất kì không thuộc đường thẳng đó, chẳng hạn điểm 
[image: image76.wmf](
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 Ta thấy 
[image: image77.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ chứa 
[image: image78.wmf]d

 và chứa điểm 
[image: image79.wmf](
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 (miền không được tô màu trên hình vẽ).
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b) Ta có
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Trong mặt phẳng toạ độ 
[image: image85.wmf],
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 vẽ đường thẳng 
[image: image86.wmf]:420.
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 Xét điểm 
[image: image87.wmf](
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 ta thấy 
[image: image88.wmf](
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 không phải là nghiệm của bất phương trình đã cho, do đó miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image89.wmf]D

 (không kể đường thẳng 
[image: image90.wmf])
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 và không chứa điểm 
[image: image91.wmf](
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 (miền không được tô đậm như hình vẽ).
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Ví dụ 2: Xác định miền nghiệm của các bất phương trình sau:

a) 
[image: image93.wmf]30
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b) 
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Hướng dẫn giải

a) Trong mặt phẳng toạ độ, vẽ đường thẳng 
[image: image95.wmf]:30.
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 Ta có 
[image: image96.wmf]d

 chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Chọn một điểm bất kì không thuộc đường thẳng đó, chẳng hạn điểm 
[image: image97.wmf](
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 Ta thấy 
[image: image98.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ chứa 
[image: image99.wmf]d

 và chứa điểm 
[image: image100.wmf](
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 (miền không được tô đậm trên hình vẽ).

[image: image101.png]



b) Ta có 
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Trong mặt phẳng toạ độ 
[image: image104.wmf],
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 vẽ đường thẳng 
[image: image105.wmf]:320
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. Xét điểm 
[image: image106.wmf](0;0),

O

 ta thấy 
[image: image107.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho, do đó miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image108.wmf]D

 (không kể đường thẳng 
[image: image109.wmf])
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 và chứa điểm 
[image: image110.wmf](
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 (miền không được tô đậm trên hình vẽ).
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3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 
[image: image112.wmf]2
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B. 
[image: image113.wmf]22
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C. 
[image: image114.wmf]2
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D. 
[image: image115.wmf]0
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Lời giải

Chọn D

Theo định nghĩa thì 
[image: image116.wmf]0
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là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các bất phương trình còn lại là bất phương trình bậc hai.
Câu 2. Cho bất phương trình 
[image: image117.wmf]2360
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. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Bất phương trình 
[image: image118.wmf](1)

 chỉ có một nghiệm duy nhất.
B. Bất phương trình 
[image: image119.wmf](1)

vô nghiệm.
C. Bất phương trình 
[image: image120.wmf](1)

 luôn có vô số nghiệm.
D. Bất phương trình 
[image: image121.wmf](1)

có tập nghiệm là 
[image: image122.wmf]¡
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Lời giải

Chọn C

Trên mặt phẳng tọa độ, đường thẳng 
[image: image123.wmf](

)

+-=

:2360

dxy

chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng.
Chọn điểm 
[image: image124.wmf](
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 không thuộc đường thẳng đó. Ta thấy 
[image: image125.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ 
[image: image126.wmf](
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 chứa điểm 
[image: image127.wmf](
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 kể cả 
[image: image128.wmf](
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Vậy bất phương trình 
[image: image129.wmf](
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 luôn có vô số nghiệm.
Câu 3. Miền nghiệm của bất phương trình: 
[image: image130.wmf]32(3)4(1)3
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 là nửa mặt phẳng chứa điểm:
A. 
[image: image131.wmf](3;0)


B. 
[image: image132.wmf](3;1)


C. 
[image: image133.wmf](2;1)


D. 
[image: image134.wmf](0;0)


Lời giải

Chọn C

Ta có 
[image: image135.wmf](
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Vì 
[image: image136.wmf]23.110
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 là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ 
[image: image137.wmf](
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Câu 4. Miền nghiệm của bất phương trình: 
[image: image138.wmf]3(1)4(2)53
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 là nửa mặt phẳng chứa điểm:
A. 
[image: image139.wmf](0;0)


B. 
[image: image140.wmf](4;2)
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C. 
[image: image141.wmf](2;2)
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D. 
[image: image142.wmf](5;3)
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Lời giải

Chọn A

Ta có 
[image: image143.wmf](
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Vì 
[image: image144.wmf]2.04.080
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 là mệnh đề đúng nên miền nghiệm của bất phương trình trên chứa điểm có tọa độ 
[image: image145.wmf](
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Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image146.wmf]22(2)2(1)
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 là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?
A. 
[image: image147.wmf](0;0)


B. 
[image: image148.wmf](1;1)


C. 
[image: image149.wmf](4;2)


D. 
[image: image150.wmf](1;1)
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Lời giải

Chọn C

Ta có 
[image: image151.wmf](
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Vì 
[image: image152.wmf]42.24
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 là mệnh đề sai nên 
[image: image153.wmf](
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 không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

Câu 6. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không thuộc nghiệm của bất phương trình: 
[image: image154.wmf]450
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A. 
[image: image155.wmf](5;0)
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B. 
[image: image156.wmf](2;1)
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C. 
[image: image157.wmf](0;0)


D. 
[image: image158.wmf](1;3)
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Lời giải

Chọn A

Vì 
[image: image159.wmf]54.050
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 là mệnh đề sai nên 
[image: image160.wmf](
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 không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.
Câu 7. Điểm 
[image: image161.wmf](1;3)
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 là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình:
A. 
[image: image162.wmf]3240
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B. 
[image: image163.wmf]30

xy

+<


C. 
[image: image164.wmf]30
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D. 
[image: image165.wmf]240
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Lời giải

Chọn A

Vì 
[image: image166.wmf](
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 là mệnh đề đúng nên 
[image: image167.wmf](
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 là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image168.wmf]3240
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Câu 8. Cặp số 
[image: image169.wmf](2;3)

 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. 
[image: image170.wmf]2310
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B. 
[image: image171.wmf]0
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C. 
[image: image172.wmf]43

xy

>

.
D. 
[image: image173.wmf]370
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Lời giải

Chọn B

Vì 
[image: image174.wmf]230
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 là mệnh đề đúng nên cặp số 
[image: image175.wmf](
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 là nghiệm của bất phương trình 
[image: image176.wmf]–0
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Câu 9. Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image177.wmf]2
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 là phần tô đậm trong hình vẽ của hình vẽ nào, trong các hình vẽ sau?
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Lời giải

Chọn A

Đường thẳng 
[image: image182.wmf]:20
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 đi qua hai điểm 
[image: image183.wmf](
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 và cặp số 
[image: image184.wmf](
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 thỏa mãn bất phương trình 
[image: image185.wmf]2
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 nên Hình 1 biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image186.wmf]2
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Câu 10. Phần tô đậm trong hình vẽ sau, biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?
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Lời giải

Chọn B

Đường thẳng đi qua hai điểm 
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 nên có phương trình 
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Mặt khác, cặp số 
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 không thỏa mãn bất phương trình 
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 nên phần tô đậm ở hình trên biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình 
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